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Trong
nhịp sống quay cuồng, tất bậc với công việc
mưu sinh, chúng ta không tránh khỏi phiền muộn thù hận.
Nguyên nhân chính của những muộn phiền thù hận
này là do chúng ta không hiểu được lý nhân quả và
nhân duyên của Phật giáo. Hòa Thượng Thánh Nghiêm là một
trong các vị cao tăng Phật giáo tại Đài Loan hiện
nay, đã đúc kết những kinh nghiệm tu chứng của
mình để viết lên tập sách với tựa đề
là “THA THỨ SỚM SẼ
ĐƯỢC VUI VẺ SỚM” Chúng tôi có cơ duyên nhận
được quyển sách này và nhận thấy nó giá trị
rất cao, nên mạo muội đem chút tài hèn để
phiên dịch sang tiếng Việt, với mong muốn qua tập
sách nhỏ này, mọi người sẽ nhận rõ hơn
về những hành nghiệp của mình và qua đó thực
tập để có cuộc sống hạnh phúc cho bản
thân, lợi ích cho mọi người. Vì ngôn từ cạn
cợt, sức học kém cỏi, nên không tránh khỏi sai ý
khi chuyển ngữ, kính mong các vị hỷ xả cho. Chúng
tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử
hảo tâm đã nhiệt tình đóng góp tài chánh, giúp chúng tôi
thực hiện thành công tập sách này. Chúng tôi thành tâm cầu
nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ
cho tất cả các vị cùng tất cả Pháp giới
chúng sanh đều được bình an hạnh phúc trong
ánh từ quang của chư Phật.


Tịnh Xá Phổ Giác ngày 15 tháng 07 năm 2007.


Tỳ Kheo Minh Kiết cẩn đề.


 Tiểu Sử Pháp Sư
Thánh Nghiêm


Pháp
sư sanh năm 1930 tại huyện Nam Thông, tỉnh Giang
Tô. Ngài xuất gia năm 13 tuổi, đã từng nhập
thất 6 năm tại núi Cao Hùng, Đài Loan. Sau đó ngài
đi du học ở Nhật Bản và lấy bằng tiến
sĩ văn học tại trường đại học
Lập Chính năm 1975.


Ngài
là một thiền sư, một lãnh tụ tôn giáo và tinh thần,
nhà giáo dục, học giả, nhà văn nổi tiếng quốc
tế. Ngài đặc biệt chú trọng việc đề
xướng giới hạnh, thiền tu thực tiển,
tri kiến rõ ràng. Ngài còn đem nghĩa lý Phật học
tinh thâm kết hợp với phương pháp dưỡng
sinh đơn giản dễ hiểu để chỉ dẫn
hoạt động tu thiền.


Mục
tiêu mà pháp sư muốn tuyên truyền đó là đề cao
phẩm chất của con người, xây dựng cõi tịnh
độ nhân gian; chủ trương dùng giáo dục để
thực hiện vấn đề cần quan tâm và dùng sự
quan tâm này để đạt được mục
đích giáo dục.


Ngài
sáng lập ra trường đại học xã hội nhân
văn, với hệ thống từ thiện, văn hóa
giáo dục, các khóa tu thiền trong và ngoài nước núi Pháp
cổ, đại học Tăng-già, đạo tràng
Tăng Đoàn, 7 hội từ thiện, bốn tờ tập
san định kỳ bằng hai thứ tiếng Hoa, Anh.


Gần
một trăm tác phẩm của ngài được xuất
bản bằng ba thứ tiếng Hoa, Nhật, Anh tại
các châu Á, châu Âu và Châu Mỹ.


 


▪ Cùng bệnh phải
biết thương nhau


Trong
suốt cuộc đời, từ lúc sanh ra cho đến
già chết, những người mà chúng ta thường gặp
qua đều là những người phàm phu, những
người bình thường. Tại sao gọi họ là những
người phàm phu, bình thường? Vì cái chính là họ có
tâm tham lam, sân hận, hoài nghi, ngạo mạn, ngu si v.v…


Nếu
như chúng ta bình tỉnh và suy xét thì: Ví như ta là một bậc
thánh thì các vấn đề tham, sân, si… thuộc phàm phu kia
không gây cho ta sự khó khăn, phiền toái; Nhưng chính vì
ta cũng là một người bình thường, cho nên khi
chúng ta vừa thấy những vấn đề sai phạm
của người khác thì chúng ta phải hiểu và tha thứ
cho họ chớ!


Nếu
hiểu được bản thân mình cũng là một
người phàm phu, cũng sẽ có những việc làm sai
quấy, cũng có những khuyết điểm thì hãy nhớ
lấy câu “Cùng bệnh phải biết thương nhau” mà
tha thứ cho người khác. Nên hiểu và tha thứ cho những
người có hoàn cảnh mà chúng ta đã từng mắc phải,
vì họ đều là những người phàm phu, bình
thường.


Người
bình thường thì có những vấn đề bình thường
( Tham, sân, si…) đó là lẽ đương nhiên, chúng ta
không nên phiền trách, ghét bỏ hay oán hận họ. Người
có tâm như thế trong Phật pháp gọi là Từ bi.


Đạo
Phật dạy chúng ta không nên trách móc người, mà nên dùng
tâm từ bi rộng lớn để hiểu và tha thứ
cho người, quan tâm đến người; Đồng
thời đạo Phật cũng dạy chúng ta biết tự
xét lại bản thân, cải thiện bản thân để
dần dần có được cuộc sống hoà bình hạnh
phúc cho mình và người. Hoàn cảnh sống cũng nhờ
đó mà trở nên thanh tịnh hơn.


“Không
phải chỉ có người khác mới có tham, sân si mà ngay
chính mình cũng có những tánh này. Hiểu được
như vậy mình sẽ không còn giận người.”


▪ Chuyển hoá lòng
đối địch thành tâm từ bi


Tha
thứ cho người khác thật là một việc làm
không dễ. Ngay khi người khác nói với bạn bằng
những lời lẽ ngang ngược thì làm sao bạn có
đủ tâm bình tỉnh để tha thứ cho họ?


Bạn
nên nghĩ như vầy: “ Họ đã ăn nói ngang ngược,
vậy ta càng phải nên nói lý với họ, không được
tức giận, nếu không thì mình sẽ càng nóng giận và
phiền não thêm”. Bạn nên dùng tâm niệm tốt để
chuyển hoá cách nhìn của mình đối với người,
vật, sự vật. Làm được như vậy chính
là người có tâm Từ bi.


Nếu
có một người nào đó vô duyên, vô cớ trừng mắt
nhìn bạn, bạn có thể suy nghĩ về phương
diện tốt: “ Họ trừng mắt nhìn mình, có lẽ
là hôm nay mình có làm điều gì đó không vừa lòng họ,
họ trừng mắt nhìn mình là để cảnh tỉnh
mình, mình nên cảm ơn họ mới phải.”


Sự
biểu lộ thái độ của người khác
cũng chính là tấm gương để chúng ta soi rọi
lại mình. Vì vậy, nếu thấy gương mặt của
người khác đáng ghét thì chắc hẳn gương mặt
mình cũng như vậy. Cho nên, nếu chúng ta gặp phải
những người như vậy thì chúng ta nên
thương cảm họ.


Nếu
chúng ta nghĩ về họ mà có lòng tha thứ, thương
xót, quan tâm đến họ thì chúng ta có thể chuyển
lòng đối địch thành tâm từ bi.


“Đức
Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật
Tánh, chỉ vì bị ảnh hưởng của hoàn cảnh
nên đánh mất cái Phật tánh của mình, mà khởi lên ý
niệm xấu, làm những việc không tốt.”


▪ Trăm lần tha thứ
cho người


Có
một bà nọ sau khi học Phật đã đến sám hối
với tôi. Bà ta nói: Trong cuộc đời, bà đã làm một
việc thật là đáng tiếc, đó là khi bà nghe nói chồng
mình ngoại tình, lúc đó bà không biết phải làm thế
nào, chỉ nghĩ đến việc báo thù, vì vậy bà
đã ngoại tình với một người con trai khác
để trả thù việc ông chồng không chung thủy với
mình.


Có
lần nọ, bà nghe tôi thuyết pháp, có giảng đến
việc người phật tử phải có lòng bao dung lỗi
lầm của người khác, và trong khi bao dung thì sẽ
giải quyết được vấn đề sai quấy
của người.


Người
có lòng từ bi là phải tha thứ cho người khác một
trăm lần, thậm chí đến một ngàn lần.
Tha thứ cho người là mong muốn cho người sửa
đổi những lỗi lầm. Bạn không thể thấy
đối phương làm điều xấu rồi mình
cũng làm điếu xấu theo, hoặc còn xấu hơn
cả họ. Suy nghĩ như vậy là sai lầm.


Sau
khi bà nghe được những lời lẽ này thì đến
sám hối với tôi. Tôi nói với bà: “Theo Phật pháp thì,
khi mình làm việc sai phải biết sám hối và sau này
không được tái phạm nữa!” Bà ta đã trả lời
với tôi như vầy: Con sẽ không bao giờ tái phạm
những việc như vậy nữa.


Cho
nên, nếu gặp phải chuyện ngoại tình như vậy
thì tốt nhất là người ngoại tình nên kịp thời
hối cải. Nếu vợ (chồng) vẫn chưa biết
bản thân mình bị lộ thì cũng không nên nói thẳng
điều đó cho họ biết; Nếu vợ (chồng)
có ngoại tình thì nên ngầm biểu lộ cho họ biết,
đồng thời cũng bao dung tha thứ cho họ, mong
đợi họ hối cải. Làm được như
vậy bạn mới giữ gìn được cuộc hôn
nhân tốt đẹp.


“Người
có lòng bao dung thì sẽ không tìm cách đánh trả lại.”


▪ Lấy đức
báo oán


Có
một bà vợ của anh cư sĩ phật tử chẳng
may bị xe du lịch nhỏ đụng chết. Anh tài xế
vì không có tiền bồi thường nên phải chịu ngồi
tù. Anh cư sĩ Phật tử này không những không oán hận
anh tài xế mà ngược lại còn đi đến
thăm hỏi, an ủi anh ta. Anh nói với tài xế: “Xin
anh chớ nên vì chuyện này mà sầu lo, tuy vợ tôi đã
bị xe đụng chết, nhưng bản thân anh còn có vợ
con, họ đang rất cần anh kiếm tiền về
nuôi cả gia đình. Mong rằng từ đây về sau,
anh lái xe nên cẩn thận, phải giữ tâm luôn bình tỉnh,
chớ nên nóng vội giành đường vượt ẩu”.
Anh tài xế sau khi nghe xong cảm động rơi lệ.


Vị
cư sĩ Phật tử này đã dùng tâm từ bi để
giải quyết việc tài xế gây tai nạn cho vợ
anh ta. vợ anh bị xe đụng chết,
đương nhiên lòng anh rất đau xót, nhưng anh
không chọn lấy hành động báo thù, ngược lại
còn làm nhiều việc thiện hơn để ghi nhớ
kỷ niệm và hồi hướng cho vợ mình.


Trong
cách đối xử này, vì đã tha thứ cho lỗi lầm
của người lái xe kia, lại còn an ủi anh ta, nên
trong lòng anh cư sĩ Phật tử cảm thấy
như được chia sẻ an ủi phần nào, cho nên
anh không rơi vào trong cảnh đau khổ vì mất vợ.


“Chỉ
có hiểu và thông cảm cho người vô tình gây cho mình sự
buồn thương thì bạn mới hết đau buồn.”


▪ Để họ tự
cảm thấy xấu hổ


Trong
cuộc sống hằng ngày, chúng ta không nên vì một chút
chuyện nhỏ nhặt không hài lòng mà động đến
liền mắng người này, giận người kia. Bạn
phải nghĩ, cho dù đối phương có sai đi nữa
mình cũng vẫn nên tha thứ cho họ.


Nhưng,
có một hạng người làm sai mà ta khuyên bảo không
được, vì khi bạn vừa nói thì họ sẽ kết
thù với bạn.


Đối
với hạng người này, chúng ta không thể dùng cách
quở trách để giải quyết vấn đề,
cũng không cần phải dùng lời lẽ để
tranh biện với họ, chỉ cần chúng ta tha thứ
họ, bao dung họ, từ bi với họ, kết bạn
với họ, để họ tự cảm thấy lòng
mình xấu hổ và biết rằng việc đối phó
với bạn là điều không nên. Nếu bạn làm
được như vậy thì từ phương diện
kẻ thù, họ sẽ dần dần chuyển thành bạn
tốt của bạn.


Còn
nếu chúng ta không thể tha thứ cho kẻ thù, cảm
hoá kẻ thù, thì bất cứ nơi đâu và bất cứ
lúc nào họ cũng có thể đánh bạn, hại bạn.
Vì vậy, chúng ta cần phải hoá giải mối xung
đột giữa hai người. Cho nên, muốn hóa giải
mối xung đột giữa mình và người thì cách tốt
nhất chính là làm họ cảm động chuyển thù
thành bạn.


“Cách
tốt nhất để khiến người ta hổ thẹn
sửa sai đó là im lặng và tha thứ.”


▪ Tha thứ cho người
có hành động quái dị


Có
một số người rất dễ sống chung, rất
dễ qua lại với nhau. Những người như vậy
dễ đồng cảm, tha thứ, quan tâm đến
người khác.


Còn
có một số người thì tính cách gàn dở, cách
nghĩ quái lạ; nói theo quan điểm của bạn thì
anh ta sai, nhưng theo quan điểm của họ thì họ
cho rằng mình đúng, vì họ nghĩ mình đã là người
trưởng thành. Loại người như vậy không
chịu tiếp thu ý kiến của người khác mà chỉ
muốn người khác tiếp thu ý kiến của mình.


Trong
một đoàn thể, nếu gặp phải người
có quan niệm quái lạ này thì bạn sẽ cảm thấy
rất đau khổ, nhưng bạn vẫn phải chấp
nhận họ. Bạn nên đứng vào vị trí của họ
để nghĩ về họ. Bạn nên tha thứ cho họ,
thông cảm họ. Nhưng, bạn không hẳn phải
đồng ý hay thừa nhận họ. Nếu không thì bạn
sẽ đánh mất mình và dần trở thành một sản
phẩm phụ thuộc về họ.


Cách
cư xử giữa con người với nhau cần phải
có sự hiểu nhau. Nếu đã không hiểu nhau thì phải
thỏa hiệp. Và nếu thoả hiệp không thành thì hãy
nên tha thứ và nhường nhịn họ.


Nếu
không thì mỗi người chỉ biết nhìn sự việc
qua quan điểm riêng của mình, sẽ tạo thành mối
quan hệ không tốt.


“Nếu
bạn hiểu được nóng giận sẽ mất
đi người thân thì bạn sẽ không còn nóng giận
nữa.”


▪ Lấy lòng nhẫn
nại tha thứ cho kẻ hành xử vô lý


Có
đôi khi, tôi gặp phải những chuyện không vừa
ý, trong lòng cảm thấy bất an, cuộc sống không
thú vị, thậm chí còn nổi giận nữa. Nhưng ý
nghĩ ấy vừa khởi, tôi liền diệt ngay và tôi
đã tha thứ cho những người đã vô lý gây rối
tôi, thậm chí cả đối với những người
gây bất lợi cho tôi, tôi còn nghĩ đến họ nữa.
Hành động này gọi là quán từ bi, hạnh nhẫn
nhục.


Người
nhẫn nhịn được thì có phúc, có trí huệ.
Người không thể tha thứ cho người khác
được, thì bản thân mình không nhẫn nại
được, mà cả đối với người
khác cũng không nhẫn được. Đó cũng chính
là tự hại mình, hại người. Nếu bản
thân mình nhẫn được thì không tự so đo; nhẫn
được với người thì không so đo với
người.


Bạn
không cần phải bận tâm đến những lời
hung dữ của người khác, cũng không cần bận
tâm đến việc nếu tha thứ cho đối
phương, không so tính hành động của họ thì
mình sẽ chịu cảnh thiệt thòi như thế nào.


Vì
nhân quả vô cùng mầu nhiệm, những kẻ thích làm
khác người, nói năng hùng hồn tuy nhất thời
đắc thế, nhưng không giữ được lâu.
Người nhất thời đắc chí, thế lực
lớn mạnh thì không chắc hẳn sẽ thành công.


Cho
nên, đối với những nghịch cảnh mà mình gặp
phải, phải nên nhẫn nại; đối với những
kẻ hành xử vô lý thì phải nên tha thứ. Được
như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ rất
hạnh phúc, vui vẻ.


“Nhẫn
nhục là trong lòng không còn có kẻ thù.”


▪ Tha thứ bằng
trí tuệ


Khi
người khác phạm lỗi lầm với mình, tuy phải
chịu sự oan ức, nhưng muốn cho tâm mình không ưu
sầu, thì bạn không nên để điều oan ức
đó trong lòng, cũng không nên ôm hận. Ôm hận chỉ
làm lòng mình bị tổn thương, khiến mình luôn ở
trong tình cảnh ai oán, lúc nào cũng nhớ đến việc
“Đối phương ăn hiếp mình”.


Tuy
việc tha thứ cho người khác là đúng, nhưng phải
tha thứ cho người người nào biết hối cải,
nếu không thì là ngu si. Vì có một số việc, một số
người, không nhất định là phải được
tha thứ.


Tất
nhiên, biện pháp xử lý không phải là dùng tâm oán hận
để báo thù, khiến cho đối phương phải
chịu sự trừng phạt, mà là chúng ta phải dùng trí
tuệ, tìm ra phương pháp tốt nhất để
đối phương chịu khuất phục, và tự
biết rằng mình đã làm sai.


Làm
như vậy, bạn mới có thể giúp họ sửa
đổi bản tánh, và thái độ cư xử của
họ đối với người khác. Được
như vậy mới gọi là tha thứ có trí tuệ.


Lấy
lòng từ bi, sự quan tâm để tha thứ cho người
mới là việc làm có trí tuệ.


“Người
nào bị lừa nhiều lần là vì người đó thiếu
trí tuệ.”


▪ Có phải lỗi tại
tôi?


Xã
hội ngày nay thay đổi nhanh chóng, sự cạnh tranh
vô cùng khốc liệt, chống đối lẫn nhau, sự
va chạm giữa người và người ngày càng nhiều.


việc
chủ động thiết lập biện pháp hoá giải
những hiểu lầm phát sinh từ những va chạm
là một thái độ tích cực. Người bị hiểu
làm mà không oán hận là người không chấp trước.


Ví
như mắng người khác tất nhiên là việc không
nên. Khi mình bị người khác mắng thì nên có lòng độ
lượng. Nếu lỡ bị người khác mắng
thì trước hết bạn không nên tức giận, để
cho qua một khoảng thời gian, rồi nhờ một
người thứ ba giải thích với họ; Hoặc
là tìm thời cơ thích hợp, đích thân nói rõ sự áy
náy của mình cho đối phương biết. Được
như vậy, có lẽ sự hiểu lầm sẽ
được hóa giải.


Tất
nhiên, cũng có người sẽ nghĩ, lỗi không phải
do mình, vậy thì tại sao mình lại phải đi xin lỗi
họ? Trên thực tế, để người sanh ra hiểu
lầm đó là lỗi của mình.


Nhưng
bất luận là sự tranh chấp có lớn hay nhỏ,
thì biện pháp hoà giải là kết cuộc tốt nhất
có lợi cho cả hai bên. Cho nên nói: “Oan gia nên giải, không
nên kết.”


Có
được sự nhận thức như vậy thì bản
thân mình mới được bình tỉnh, hòa nhã hơn,
đồng thời cũng khiến cho đối
phương bình tỉnh hoà nhã.


Nếu
ai ai cũng làm được như vậy thì thế giới
của chúng ta sẽ càng tốt đẹp hơn.


“Tuy
mình không sai, nhưng nếu để người khác hiểu
lầm thì đó là lỗi của mình.”


▪ Lãng tử hồi
đầu quý hơn vàng


Thế
gian có câu: “Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng”
Người mà gọi là lãng tử chính là người không
lo làm ăn chân chính. Nhưng nếu họ kịp thời hồi
đầu, hối cải triệt để, thì đây là
một việc vô cùng đáng quý.


Bất
luận là trước kia họ có đáng ghét như thế
nào đi nữa, sau này có thực sự sửa lỗi hay
không, nhưng nếu họ có ý nghĩ muốn quay đầu
thì cũng đáng để chúng ta tán thán và cổ vũ họ,
đồng thời tha thứ cho những hành động lỗi
lầm quá khứ của họ.


Mỗi
con người chúng ta phải nên bằng lòng chấp nhận
và lãnh lấy những khuyết điểm của mình và lấy
đó để cải thiện. Hành động sửa lỗi
tu thiện này giống với trí tuệ trong Phật pháp.


Câu
“Buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật”
là có ý nói sau khi buông bỏ đồ đao thì người
đồ tể lập tức thành Phật.


Sự
thật là không phải họ thành Phật nhanh như vậy.
Nhưng vì người đồ tể có ý nguyện bỏ
đao không muốn sát sanh nên sau này họ sẽ không tạo
nghiệp nữa và sẽ thành Phật. Tinh thần sửa
lỗi phục thiện này đồng một tính chất
từ bi và trí tuệ trong đạo Phật.


“Chúng
ta không sợ sai, chỉ sợ là mình không chịu sửa
sai.”


▪ Nên bao dung, chớ
nên dung túng


Có
người hỏi tôi: Nếu mình chỉ biết tha thứ
và bao dung, rốt cuộc có trở thành dung túng hay không?


Vấn
đề then chốt này, là ở chỗ công phu do mình tiếp
thu được, làm thế nào để chuyển hóa kẻ
thù địch thành bạn hữu. Hai chữ “Chuyển Hóa”
này vô cùng quan trọng.


Sau
khoảng thời gian bạn tha thứ cho đối
phương thì họ sẽ dần dần cảm thấy
là họ đã trách lầm bạn và cảm thấy có lỗi
với bạn, lúc bấy, giờ cách nghĩ của họ
về bạn bắt đầu có sự thay đổi.


Sau
khi cách nghĩ của họ thay đổi, bây giờ
đúng lúc bạn hỏi họ là tại sao lại đối
xử với mình như vậy, có phải họ cảm thấy
mình bị thiệt thòi điều gì không? Chính vì bạn thật
tâm muốn giúp họ, không có ý hại họ nên mới có thể
giúp họ xả bỏ tâm oán hận.


Muốn
chuyển hoá thù địch thành bạn thân, cần phải
có trí tuệ mới làm được. Nếu chỉ
đơn thuần bao dung thì rốt cuộc sẽ trở
thành dung túng. Cũng giống như bạn uống thuốc
độc vào trong bụng, không có năng lực để
giải độc tính, rốt cuộc lại còn bị thuốc
độc hại chết.


“Thừa
nhận sai lầm là tự lãnh trách nhiệm về mình và
cũng là lãnh trách nhiệm đối với người.”


▪ Nối lại tình bạn


Có
một vị nữ sĩ nọ, vì nhất thời không cẩn
trọng lời nói, nên đắc tội với người
bạn của mình, làm đổ vỡ mối giao hảo tốt
đẹp vốn có giữa hai người. Bà thật lòng
xin lỗi bạn, nhưng không được người
bạn ấy tha thứ. Bà ta hỏi tôi: “ Thưa sư phụ!
Người phạm sai lầm phải làm thế nào để
được người khác tha thứ?”


Tôi
nói: Cô đã ngõ lời xin lỗi mà đối phương
vẫn không chịu tha thứ thì chỉ có cách để thời
gian làm giảm cơn nóng giận! Cô không cần phải
để đối phương hiểu và bỏ qua ngay,
vì khi người ta đang nổi nóng thì e rằng rất
khó tiếp nhận lời xin lỗi. Có thể đối
phương sẽ nghĩ rằng: “ Nếu hôm nay mình dễ
dàng tha thứ cho cô ấy thì ngộ nhỡ cô ta lại
ăn nói bừa bãi thì mình biết phải làm sao đây?” Cho
nên cô ta sẽ né tránh, để tránh bị thương tổn
thêm lần nữa.


Có
lẽ một thời gian ít lâu sau, người bạn thù hận
kia sẽ nghe được lời xin lỗi của cô bạn
từ miệng của một người khác và họ
không còn oán hận cô ta nữa.


Và
có lẽ là giờ phút trùng phùng giữa hai người không
được tự nhiên lắm, vì khi lòng thù hận
đã lâu như thế thì làm sao có thể kết bạn lại
ngay?


Lúc
này bạn không nên miễn cưỡng, không nên nóng vội,
cũng không nên cố ý biểu hiện sự thân thiết,
vẫn giữ mối quan hệ lợt lạt. Bạn cần
phải có thời gian làm nguồn động viên, cổ
vũ. Được như vậy mới có thể nối
lại tình bạn.


“Xin
lỗi không phải là để người ta tha thứ,
mà là để nhận khuyết điểm về mình. Cho
nên nếu đã xin lỗi mà người không tha thứ thì
bạn cũng đừng trách lại.”


▪ Không nên bắn mình
thêm một mũi tên


Bát
Nhã Tâm Kinh có dạy “ Khi soi thấy năm uẩn đều
không” thì sẽ “ vược qua tất cả khổ ách”.
Nhưng khi bạn bị người mà mình thương yêu
nhất phản bội thì làm sao mà bảo là không cho
được?


Lúc
này, bạn không nên nghĩ rằng mình có nên tha thứ cho
đối phương hay không. Bạn phải suy nghĩ
cho thật kỹ. Nếu bạn nói rằng mình không thể
“ Năm uẩn đều không” thì bạn sẽ chịu
đau khổ. Trên thực tế, nếu bạn nghĩ
như vậy thì sẽ không có lối thoát.


Trong
kinh Phật có một ví dụ: “Khi bạn bị người
khác bắn trúng một mũi tên thì bạn không nên bắn
mình thêm một mũi tên nữa”. Câu này có ý là: Khi bạn bị
người khác làm tổn thương, bạn không nên tự
mình làm tổn thương thêm. Nếu trong lòng suy nghĩ
lung tung chỉ làm bạn nhiều tổn thương thêm.


Sự
mất mát mà bạn phải chịu là do người khác
gây nên, vì vậy, lúc này bạn không nên tự gây cho mình sự
mất mát thêm nữa. Điều này nghe qua dường
như rất là tiêu cực, nhưng thực ra nó rất
tích cực.


Điều
quan trọng nhất là bạn phải tha thứ cho đối
phương, rồi nhanh chóng đứng dậy, dùng từ
bi để giải quyết vấn đề, để
họ không còn làm tổn hại đến người khác
nữa.


“Khi
bị phiền não, bạn không nên tìm hiểu xem ai đã gây
phiền não cho mình, mà bạn hãy nên quán chiếu xem tại
sao mình lại bị phiền não và tìm cách để diệt
nó.”


▪ Lỡ làm tiểu
nhân thì phải làm sao?


Chúng
ta thường nói: “Xa tiểu nhân, gần quân tử” có ý là
đối với kẻ tiểu nhân phải đề
phòng và tránh xa. Nhưng nếu không may, chúng ta làm tổn hại
đến người khác, bị mọi người coi
là kẻ tiểu nhân thì chúng ta phải làm sao?


Nếu
việc làm tổn hại đến người khác đã
thành sự thật thì bạn cứ coi như mình lần
đầu làm kẻ tiểu nhân đi. việc người
khác xa lánh mình, không muốn tiếp xúc với mình là cũng
đáng tội, là báo ứng hiện đời. Và lúc này, bạn
phải nên thật sự thành tâm tự sám hối.


Sau
khi sám hối rồi, bạn không chỉ không được
gây tổn hại những việc tương tợ
như thế đối với người đó, mà còn
không nên làm tổn hại đối với tất cả mọi
người. Bạn phải sửa đổi hành vi sai lầm
của mình.


Nếu
thật sự làm được như vậy thì bạn
đã cải ác hành thiện, thay đổi diện mạo,
thái độ, tâm tánh không tốt khi xưa. Vì thế cho nên
bạn có thể cư xử tốt với tất cả
mọi người.


“Nếu
biết mình sai mà thì phải sửa sai. Được
như vậy mới là người có trí tuệ.”


▪ Sửa đổi tật
sân hận


Có
đôi khi, bản thân mình khởi tâm sân hận. Không phải
là mình không muốn tha thứ cho người, mà là mình không
có cách nào để thay đổi tật nóng giận
đó.


Những
lúc như vậy, bạn phải vận dụng
phương pháp tu hành để giảm bớt tâm nóng giận
của mình. Phương pháp tu hành đó chính là phải từ
bi với chính mình và từ bi với người.


Từ
bi với chính mình là bạn phải dùng trí tuệ để
giải quyết việc của mình, không nên làm việc theo
lối tình cảm một cách thái quá, như vậy sẽ rất
dễ sinh nóng nảy, động lòng.


Từ
bi đối với người là dù cho đối
phương có lý hay không có lý, chúng ta cũng nên tha thứ
cho họ, hiểu và bỏ qua những lỗi lầm của
họ. Cũng giống như khi chúng ta phạm sai lầm,
chúng ta cũng mong muốn rằng người khác sẽ
tha thứ cho mình.


Nếu
bạn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của
người, cảm nhận giống như người,
thì tâm sân hận sẽ giảm bớt.


“Tật
sân hận giống như bụi dơ, việc sửa
đổi giống như nước sạch. Nếu sân hận
tích tụ lâu ngày thành khối thì phải dùng nước sạch
tẩy rửa nhiều lần mới hết.”


▪ Chấm dứt sự
gia trưởng của nam nữ trong gia đình


Có
một bà vợ nọ, trước khi kết hôn, dù biết
rằng chồng sắp cưới của mình có tánh gia
trưởng, nhưng bà ta vẫn lấy. Kết quả là
sau khi kết hôn, bà phải chịu sự đè nén mấy
mươi năm. Sau cùng, chịu không nổi, bà quyết
định khôi phục lại vị thế của mình. Bà
thay đổi cách sống của mình giống như một
bé gái 7, 8 tuổi. Vì vậy, cả nhà rất lấy làm sợ
hãi, cho rằng bà bị điên.


Tôi
nói là bà ta không có điên, đó chỉ là do bà bị đè
nén quá mức; Đồng thời bà đã hiểu sai cái ý vị
thế vốn có của mình. Tôi khuyên chồng bà nên dẹp
bỏ tánh gia trưởng của mình. Ông ta nói: Trãi qua những
việc như vậy ông không thể không sửa đổi
tánh tình. Nhưng trong một lúc rất khó thay đổi hết.


Tôi
nói: Ông có thể tâm sự với vợ và xin bà tha thứ
cho mình; Đồng thời ông cũng nên chấp nhận sự
đáp trả của bà. Sự đáp trả đó chính là
vì ông có tánh gia trưởng, cho dù bà ta có dùng tánh nữ gia
trưởng để đánh ông, ông cũng nên đón nhận
và tha thứ cho bà ấy.


Tôi
đã đề nghị hai người nên tha thứ cho
nhau, cư xử bình đẳng với nhau. Ông tôn trọng
bà như một vị Bồ Tát, và bà cũng tôn trọng
ông như một vị Bồ Tát. Hai bên là bạn Bồ Tát
của nhau. Được như vậy thì gia đình nhất
định sẽ hạnh phúc.


“Tha
thứ cho người khác cũng là một cách tu hành.
Nghĩ ít về mình, nghĩ nhiều đến người
khác. Đây là sự khởi đầu của Từ bi.”


▪ Hiểu và tha thứ
kẻ đã chối bỏ mình


Trong
cuộc sống, có thể sẽ có người xa lánh bạn,
không chấp nhận sự giúp đỡ và thiện ý của
bạn. Bạn không nên vì việc này mà giận kẻ đã
chối bỏ mình, ngược lại bạn nên nghĩ rằng
có thể là họ đang cần sự quan tâm của mình.


Nguyên
nhân khiến cho đối phương giữ khoảng
cách với bạn có lẽ là họ sợ bị bạn
làm tổn hại, cũng có lẽ là họ chưa hiểu
rõ về bạn. Lúc này, bạn nên tha thứ cho họ, vì có
thể là họ đã chịu quá nhiều tổn hại,
cho nên họ không thể tiếp nhận bạn.


Nếu
bạn có thể tha thứ cho người khác như vậy,
không xét đến thái độ của người khác
đối xử với mình thì khoảng cách giữa bạn
với họ sẽ được rút ngắn. Hay ít ra
đi nữa, trong lòng bạn cũng không vì bị cự
tuyệt mà không quan tâm đến người khác.


“Khi
người thân của bạn giận bạn, xa lánh bạn,
không phải là họ muốn chấm dứt mối quan hệ
với bạn, mà là họ đang chờ đợi sự
hối cải của bạn.”


▪ Không nên tự trách
quá mức


Có
người khi làm sai thì dễ rơi vào tự trách, không
cách gì tha thứ cho bản thân. Tuy trí lực, năng lực
của mỗi người có khác nhau, cho dù việc có khó
khăn cách mấy, bạn cũng đều có khả
năng học tập. Chỉ cần bạn bằng lòng học
tập, có ý nổ lực thì có thể làm được một
số việc, hay đảm đương một vài
trách nhiệm. Cho nên bạn không nên tự trách.


Nhưng
chúng ta không thể trăm việc làm tốt cả trăm,
cho nên khi có người nào đó trách mình, hay là muốn mình
phải biết hổ thẹn và sám hối thì ta nên cảm
ơn sự quan tâm chỉ lỗi của họ.


Đối
với những việc đáng lẽ chúng ta làm tốt mà lại
làm chưa tốt thì ngoài việc cảm thấy không hài
lòng, chúng ta còn phải tiếp tục nổ lực, cải
tiến bằng những hành động cụ thể,
để mong rằng sau này mình sẽ làm tốt hơn. Sự
mong mõi có tính tự giác “ không đủ năng lực, hay
là nổ lực vẫn chưa đủ, mong mỏi học
tập thêm, rèn luyện thêm, trưởng thành hơn” chính
là sám hối, hay còn gọi là hổ thẹn. Đây chính là sự
biểu hiện của người có trách nhiệm.


“Ngã
mạn có hai đó là tự tôn và tự ti. Kẻ tự tôn
thì không chịu học hỏi, người tự ti thì
không dám học hỏi. Tự tôn và tự ti đều là những
hành động không tốt.”


▪ Trong lòng không có kẻ
thù


Những
đức tính như thương người, đồng
cảm với người, tha thứ cho người đều
được coi là biểu hiện của tinh thần Từ
bi. Mục đích chủ yếu của Từ bi là trong lòng
không có hận thù.


Không
hận thù nghĩa là trong lòng mình không có kẻ thù, không có thù
hận xưa cũ, cũng không có oan gia hiện tại, và
cũng không gây thù về sau. Người chiến thắng
không phải là nhờ vào quyền thế, không phải là dựa
vào của cải, cũng không phải là do đánh bại tất
cả mọi người, mà là người biết dùng tâm
Từ bi chăm sóc, tha thứ cho tất cả mọi
người.


Trên
đời này, không ai tránh khỏi bị người khác
phê bình, ngay cả đức Phật cũng không ngoại lệ.
Dù cho mình không có đắc tội với người
nhưng cũng bị họ ghét, bị coi là thù địch.
Cứ xem như là bạn không có đánh người,
nhưng người ta sẽ tìm bạn đánh, hay là bạn
không tranh với người, nhưng họ cũng sẽ
tranh với bạn. Gặp phải trường hợp
này, bạn không nên để ý đến người ta làm
gì, bạn nên coi như là mình không có kẻ thù, nên để
đầu óc phóng khoáng, tiếp nhận và tha thứ lỗi
lầm của người ta.


“Nếu
muốn trong lòng không còn kẻ thù thì bạn hãy nhận cái
sai về mình.”


▪ Bất đắc
dĩ


Khi
bạn bị người khác đả kích, việc
trước tiên là bạn không nên nóng vội đả kích
lại. Bạn nên suy nghĩ xem tại sao mình bị đả
kích, phê bình? Có lẽ là quan điiểm của bạn khác với
đối phương, và khi quan điểm của họ
thay đổi thì họ sẽ không còn đối phó với
bạn như vậy nữa.


Ví
như nói về con chó, chúng ta biết rằng nhất định
là nó sẽ trung thành với chủ của nó. Cho nên khi bạn
bị chó cắn thì bạn nên hiểu và tha thứ cho nó, vì
việc nó cắn bạn là bất đắt dĩ, và
điều chắc chắn là nó phải đứng cùng trận
tuyến với chủ của nó.


Chó
sủa người, cắn người là do để bảo
vệ chủ nhân, vì vậy chó sủa người là không
đáng trách. Đó là quan điểm của nó.


Nếu
chúng ta làm việc gì cũng đều nghĩ đến
người khác, tha thứ cho hành vi sai quấy của
người khác thì chúng ta sẽ bớt chấp trước
bản ngã, đồng thời sẽ bớt khó chịu và
bớt phiền não.


“Trước
khi giận trách ai đó, bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh
của họ, để hiểu tại sao họ lại
làm như vậy. Nếu bạn làm được như vậy
thì bạn sẽ không còn giận trách ai nữa.”


▪ Đường oan
gia không hẹp


Chúng
ta cho rằng “Oan gia ngõ hẹp” nên nghiệt ngã là kẻ thù
mà mình không muốn gặp thì lại thường xuất
hiện.


Ví
như bạn may mắn được đi du lịch
sang Mỹ. Trớ triêu thay bạn không chỉ đi chung một
chuyến xe, mà còn nghỉ chung khách sạn với kẻ thù
của mình nữa. Khi đó có thể bạn sẽ nói:
“Mình thiệt là xui xẻo! đi đến đâu cũng gặp
mặt hắn.


Khi
con đường oan gia nhỏ hẹp, mỗi khi gặp
oan gia thì đối với bạn mà nói đó là một lần
dày vò. Vì vậy tốt nhất là oan gia nên giải không nên kết.


Chung
cuộc, nếuhọ không bao dung bạn thì bạn nên bao
dung họ; họ không tha thứ bạn thì bạn phải
nên tha thứ cho họ; còn nếu họ làm đúng thì bạn
phải lấy thành ý để đối xử với họ.


Nếu
bạn làm được như vậy thì qua một thời
gian, dù cho lòng dạ kẻ thù có sắt đá đi nữa
vẫn có thể chuyển thành tâm Bồ Tát.


Nhưng
cũng có thể, dù bạn đối xử với họ
tốt như thế nào đi nữa thì đến chết
họ vẫn coi bạn như kẻ thù. Nhưng không sao!
chỉ cần bạn không phải là kẻ thù của họ
thì lòng bạn sẽ không còn đau khổ.


Thậm
chí, họ có cười trên sự đau khổ của bạn
thì đó là việc của họ, chí ít đi nữa thì
trong lòng bạn không có sự đau khổ như bị
trúng tên.


“Nếu
bạn tìm cách hại người thì kẻ tổn hại
chính là bạn chớ không phải họ.”


▪ Ra khỏi hầm lửa


Có
một vị tỳ kheo nhập thiền thất mà cứ
khóc mãi, không làm sao tọa thiền được. Vị ấy
nói: “Con ngồi thiền không được, con muốn về
nhà!”.


Tôi
hỏi tại vì sao?.


Thầy
ấy nói: “Người tệ hại như con mà còn có thể
tu hành sao? Con muốn chết quách đi cho xong, không nên sống
trên cõi đời này.”


Tôi
nói: “Buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật,
là thái độ mà người tu hành cần có. Phóng hạ
đồ đao là biểu hiện cái tâm hối lỗi, chỉ
cần thầy thừa nhận sai lầm của mình và sửa
lỗi ngay đó chính là tu hành”.


Tôi
hỏi thầy ấy: “ Có phải trong thiền thất thầy
làm những việc sai như phóng hỏa, giết người
không?”


Thầy
ấy nói: Thưa không!


Tôi
hỏi: Vậy thầy làm việc tệ hại khi nào?


Thầy
ấy nói: Con đã làm từ rất lâu, con chỉ nhớ
là mình đã làm nhiều việc xấu, cho nên cảm thấy
bản thân con rất là tội lỗi.


Tôi
nói: Tu hành là cần phải sám hối chớ không nên hối
hận, nên đối diện với khuyết điểm
của mình, cố gắng đừng để tái phạm
những sai lầm như vậy nữa. Làm được
như vậy mới có thể cải ác thành thiện. Hối
hận là đi vào trong hầm lửa, còn sám hối là ra khỏi
hầm lửa.


“Làm
người mà biết mình sai là điều tốt. Biết
sai mà chịu sửa sai thì còn tốt hơn.”


▪ Đừng để
gặp thêm chuyện không may


Khi
bị người khác ăn hiếp, bạn phải lập
tức chuyển đổi cái tâm căm ghét thành tâm tha thứ
và tự nhủ rằng: “Mình không nên để ngoại cảnh
chi phối, nếu chọn lấy hành động đánh
trả lại hay đối kháng quyết liệt với
đối phương thì có thể sẽ làm mình xui xẻo
hơn. Vì vậy, khi chúng ta bị ức hiếp, nếu cứ
để lòng mình bực tức hoài thì cũng không có ích lợi
gì; Huống hồ gì nói không chừng đối
phương không có ý muốn hại ta, nếu như mình
suy nghĩ thái quá thì chính bản thân mình lãnh trọn sự
bi thảm”.


Giả
như, bạn chọn thủ đoạn báo thù để
đánh trả lại đối phương, thì những
tai hại mà mình gánh chịu không phải là càng lớn, càng
nhiều hơn hay sao? Cách làm tốt nhất bấy giờ,
đó chính là dùng thái độ bình tỉnh để giải
quyết vấn đề.


Và
lúc này bạn nên nghĩ, mình phải nhớ lấy lần
giáo huấn này, đó là mình không nên để bị người
ăn hiếp nữa và cũng không để ngoại cảnh
chi phối mình.


Không
để ngoại cảnh chi phối nghĩa là, mình đã
bị tổn thương rồi, tuyệt đối là
không để tổn thương lần thứ hai, nếu
không thì bạn sẽ bị đối phương phản
kích lại và có thể liên tiếp chịu tổn
thương, và tất cả khổ sẽ đến với
bạn.


Nếu
như chúng ta có thể tha thứ cho người khác thì
trong lòng chúng ta tự nhiên sẽ yên bình, thanh thản.


“Nếu
bạn chọn cách báo thù thì bạn sẽ đau khổ
hơn. Vì nếu bạn thắng thì sẽ gây oán thù, còn nếu
bạn thua thì sẽ ngủ không yên.”


▪ Không nên áy náy vì lỗi
vô tâm


Ai
cũng có những lỗi vô ý. Tuy là như vậy, nhưng
có rất nhiều người không có cách gì tha thứ cho
mình. Muốn biết mình có gây tội lỗi hay không, bạn
hãy nhìn lại lòng mình.


Có
một buổi sáng nọ, khi tôi bước xuống
giường, vì không cẩn thận, nên vô tình tôi đè chết
con gián. Cũng giống như vậy, tôi có được
coi là phạm tội giết con gián không?.


Tôi
không có phạm tội giết con gián, vì tôi không cố ý muốn
đè chết nó. Nếu như tôi có ý định muốn
giết nó thì làm như vậy mới gọi là tội lỗi.
Gặp chuyện như vậy, chúng ta phải nên phản tỉnh
sám hối, vì chúng ta có thể đuổi nó đi mà không cần
phải giết.


Vì
vậy, giả dụ trong lòng chúng ta không có dự tính,
nhưng lại biết rằng mình đang làm những việc
gì, thì lúc bấy giờ, những hành động của bạn
là có tác dụng, và bạn phải chịu lấy trách nhiệm
về những hành vi của mình. Còn nếu không cố ý thì
không nên trách những lỗi vô tâm của mình quá mức.


“Nếu
bạn ý thức được mình đang làm việc gì
thì bạn sẽ không bao giờ làm điều sai.”


▪ Không còn là kẻ thù
nữa


Phật
giáo có câu: “Tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt”.
Cũng đồng một người, nhưng tâm và cảnh
khác nhau, cùng nhìn chung một thế giới và có sự cảm
thọ về thân thể, tâm lý khác nhau. Cũng là một thế
giới, nhưng có sự cảm thọ khác nhau về thân
thể và tâm lý trong mỗi con người.


Khi
chúng ta nhìn thấy kẻ thù thì trong lòng rất là đau khổ.
Nhưng nếu chúng ta chuyển tâm ấy thành tâm rộng
lượng, tha thứ, đồng cảm với họ,
dùng tâm từ bi đối xử với họ thì ngay khi tâm
từ bi vừa sanh khởi, oán hận liền tiêu mất.
Khi trong lòng bạn không còn sự oán hận thì họ không
còn là kẻ thù của bạn nữa, và hiện tượng
kẻ thù, suy nghĩ về kẻ thù sẽ không còn tồn
tại trong lòng bạn nữa.


Bất
cứ sự việc gì, chỉ cần thay đổi ý
nghĩ, hay diệt mất nó thì không có hiện tượng
cố định, vĩnh hằng, bất biến của
ngoại cảnh. Tất cả sự vật hiện
tượng đều do tâm ta mà có, cho nên trên thế giới
này, không có người nào là không thể tha thứ.


“Kẻ
thù đôi không không phải là do người đó làm sai, mà
là do mình phán xét.”


▪ Lấy oán báo oán


Khi
bạn làm việc thiện mà người ta có ý đền
đáp, thì bạn nên nghĩ như vầy: “ Người
này được ta giúp đỡ, nên trong lòng cảm ân muốn
báo đáp, thật là một người có thiện căn,
là một người biết ân và đền ân”.


Còn
nếu gặp phải người không biết báo ân thì bạn
nên nghĩ: “ Hiện tại có thể là họ không có điều
kiện để báo đáp mình, có lẽ sau này họ hiểu
ra và sẽ ban ân cho nhiều người hơn”. Mục
đích gieo trồng của con người không phải là
để cho mình mà là sau khi thu hoạch, cung cấp cho
người khác. Người làm được như vậy
mới có được niềm vui.


Nếu
ta gặp phải kẻ lấy oán báo ân thì phải làm
như thế nào để có được tâm hoan hỷ?


Gặp
phải tình cảnh như vậy bạn nên nghĩ rằng:
“Người nhận sự giúp đỡ của ta mà lại
đi hại ta. Hành động này là giúp ta thành tựu hạnh
nhẫn nhục, tâm tinh tấn, tâm bất động, tâm từ
bi. Cho nên họ chính là sự hoá hiện của một bậc
đại Bồ Tát. Vậy thì tại sao ta lại không
hoan hỷ?”


Nếu
bạn nghĩ được như vậy thì bất cứ
lúc nào chúng ta cũng có thể sanh tâm hoan hỷ mà không có sự
hối hận.


“Dù
bạn đã làm hàng trăm việc có lợi cho người
mà không hề được người đền đáp
chút nào, bạn vẫn phải kiên trì làm tiếp. Đó chính
là “ kiên trì không ngừng nghỉ.”


▪ Việc quá khứ,
hãy để cho nó qua đi!


Tôi
đã từng gặp một bà nọ. Bà ấy luôn than vãn với
tôi rằng, con bà bị người ta hảm hại phải
chịu tàn phế suốt đời.


Có
lẽ bà ta cho rằng, sau khi than vãn với tôi như vậy,
bà sẽ được đền bù một chút tinh thần?


Nhưng
tôi không có an ủi bà ta mà ngược lại tôi còn nói: “Chuyện
quá khứ hãy để cho nó qua đi, trách móc mãi cũng
không có ích lợi gì. Việc duy nhất bà cần phải
làm bây giờ đó chính là tìm cách cứu chữa con bà.”


Thật
ra, tất cả những việc không như ý đều
phát sinh từ nhân quả. Có lẽ đời này, bạn
chưa làm một việc gì ác, nhưng ai dám chắc rằng
đời trước, rồi đời trước nữa,
bạn đã không làm việc ác?


Nếu
chúng ta khẳng định được quy luật nhân
quả thì đối với những việc không như ý
mà chúng ta gặp phải, không phải ta chỉ không oán hận
mà còn phải tích cực nổ lực để cải thiện
vận mệnh sau này.


“Khi
gặp chuyện đau buồn, bạn hãy nghĩ rằng
đó là cái quả mà mình phải lãnh do nhân gieo trồng
đời trước. nghĩ được như vậy
bạn sẽ hết đau buồn.”


▪ Đời trước
nợ quá nhiều


Nếu
có một số người hiểu sai về bạn quá
nhiều, thậm chí còn nói với bạn những lời bực
tức như vầy: “Người bạn nào ta cũng cần,
nhưng ta không cần người bạn như
ngươi, dù ta phải xuống diêm vương, ta
cũng không nhận ngươi là bạn; Ngay cả thế
giới cực lạc, nếu có mặt ngươi ở
đó thì ta cũng không muốn đến”.


Gặp
phải hạng người này, bạn không cần phải
để ý quá. Họ đã giận bạn đến mức
độ này, thì tốt nhất là bạn nên tự nói với
mình: “ Mình nghiệp chướng sâu nặng, đời
trước mình đã mắc nợ quá nhiều, mình thật
xấu hổ, mình phải sám hối, mình cầu nguyện
cho anh ta không còn oán hận mình nữa, và nguyện rằng
giữa chúng ta không tăng thêm thù hận, không nên oan gia
tương báo. Cũng nguyện rằng nghiệp chướng
của mình sớm được tiêu trừ”.


Nếu
bạn có thể tự nói những lời hoá giải
như vậy thì trong lòng bạn sẽ không còn cảm thấy
khó chịu nữa.


“Nếu
muốn lìa khổ được vui thì trước hết
bạn phải không tạo các việc ác, rồi sau đó
bình thản nhận lãnh quả báo. Trong khi thọ báo thọ
khổ bạn cũng nên cứu khổ cứu nạn.”


▪ Một gánh gạo
nuôi một kẻ thù


Tôi
đã từng giúp đỡ một thanh niên ra nước
ngoài học chuyên ngành. Đó chỉ là sự giúp đỡ
đơn thuần, chớ không phải vì mắc nợ anh
ta điều gì cả. Kết quả là anh ta không những
không cảm ân mà lại còn oán trách tôi giúp ít.


Có
câu nói như vầy: “ Một chén cơm nuôi một người
ân, một gánh gạo nuôi một kẻ thù”. Ý là nói, khi trong
bụng người ta đang đói, bạn cho họ một
chén cơm ăn, thì họ vô cùng cảm kích. Nhưng nếu
bạn cho họ một gánh gạo ăn thì sau này khi không
còn đủ sức cung cấp nữa thì họ sẽ trở
lại oán bạn: “Đã cho tôi ăn lâu như vậy, tại
sao bỗng chốc lại ngưng? thật là đáng ghét!”


Gặp
tình cảnh này thì thường là họ ấy oán làm ân. Một
người vong ân phụ nghĩa thì mãi mãi sẽ không thấy
thỏa mãn, mãi mãi căm ghét người ân của mình.


Ngược
lại lúc khốn khổ, nếu được uống một
ngụm nước, ăn một miếng cơm, thậm
chí được hít thở một bầu không khí, cũng
đều cảm thấy mãn nguyện, và nghĩ rằng
mình phải nói lời cảm ân. Hiểu được
như vậy thì ngày nào ta cũng sống vui vẻ trong thế
giới này.


Cách
tốt nhất để tiêu trừ lòng oán hận đó
chính là cảm ân. Người không có lòng cảm ân thì ít nhiều
gì cũng sanh tâm oán hận.


“Cách
tốt nhất để tiêu trừ lòng oán hận là phải
nhìn người và sự việc ở góc độ cảm
ân”


▪ Sai lầm lớn nhất
trong cuộc đời


Lúc
lão hoà thượng Quảng Khâm còn sống, có một vị
pháp sư viết rất nhiều bài phê bình Ngài.


Khi
người khác đem bài phê bình ấy đến cho ngài
xem thì ngài không có dùng những lời mắng như: “Vị
pháp sư kia là ma quỷ, tôi đâu phải là người
như vậy, tại sao ông ấy lại mắng tôi
như thế. Ông ấy có còn là pháp sư không?”


Ngược
lại, hoà thượng chúng ta nhận lỗi với mọi
người: “Các vị không nên khó chịu, người mà
pháp sư ấy mắng chính là tôi, tôi đáng bị mắng
như thế. Vì tôi nghiệp chướng nặng, lạy
Phật chưa đủ, tu hành cũng chưa trọn. Tôi
thành thật xin lỗi các vị. Tôi cũng xin lỗi vị
pháp sư kia, vì tôi đã làm người phiền não. Tôi muốn
xin sám hối vị ấy.”


Vì
tấm lòng của ngài rộng lớn như thế cho nên
được mọi người sùng kính. Khi ngài viên tịch
hoả táng, dù môn đồ không có thông báo cho mọi người
biết nhưng có mấy trăm nghìn người đến
tưởng niệm ngài. Ngay cả vị pháp sư viết
bài phê bình kia cũng có mặt.


Khi
vị pháp sư kia viết bài phê bình hoà thượng, vị
ấy cho rằng những lời mắng của mình là
đúng. Nhưng sau khi nghe được những lời
phản ứng của lão hoà thượng Quảng Khâm thì vị
ấy cảm thấy là việc sai lầm lớn nhất
trong đời mình đó chính là mắng hoà thượng Quảng
Khâm, và đó cũng là điều tiếc nuối mà không có
gì bù đắp nổi.


“Trên
đời này không có việc gì là đúng cả, và cũng
không có người nào là xấu cả. Hiểu được
như vậy thì bạn sẽ không còn oán trách người.”


▪ Oan gia vui vẻ


Tuy
có câu nói: “Tình đến chổ sâu, không còn oán hận”,
nhưng sự tiếp xúc giữa những người thân
với nhau càng nhiều thì sẽ sanh ra mâu thuẩn tình cảm
và sự xung đột dữ dội càng nhiều, và oán hận
càng sâu. Do đó mới có việc nghịch tử giết
cha, giết mẹ; hoặc cha mẹ hận vì con không thành
tài mà lỡ tay đánh chết con.


Trong
cuộc đời của chúng ta, giữa hai bên nên kết
thân gia thì tốt, còn nếu lỡ làm oan gia thì thôi. Tất
cả chúng ta đều có ân oán với nhau, nhưng vì vô
minh nên chúng ta không dễ gì phân biệt rõ ràng. Nhưng thông
thường, sự kết oán thì nhiều, còn kết thân
thì ít, cho nên đời sau, chúng ta tiếp tục làm người
thân hay là oan gia. Đó gọi là “không phải oan gia không tụ
hội”. Chẳng phải có một số người gọi
người tình của mình là “tiểu oan gia” đó ư? Sự
tụ hội “oan gia vui vẻ” này đủ để chứng
minh sự vướng mắc không rõ ràng giữa ân ái và oán
hận.


Cách
cư xử giữa con người với nhau tốt nhất
là nên kết ân chớ không nên kết oán. Một gia đình,
đoàn thể, xã hội mà kết thân không kết oán thì mọi
người đều có cuộc sống vui vẻ. Nếu
chỉ nhớ oán mà không nhớ ân thì giữa hai bên cư xử
sẽ không được vui vẻ, và trở thành nổi
giày vò.


“Vợ
chồng có duyên mới gặp nhau, vì vậy duyên tốt hay
xấu cũng là duyên. Con cái là nợ, vì vậy dù đòi nợ
hay trả nợ cũng là nợ mà thôi.”


▪ Tại sao để
mình tôi chịu khổ


Con
người do bất mãn với hoàn cảnh, với người
khác hay với chính bản thân mà sanh tâm oán hận, cảm thấy
không công bằng, mà khi tâm cảm thấy không công bằng
thì sẽ sanh ra óan hận, và thế là “oán trời trách
người”. Họ oán trách cái thế giới này tại
sao bất công đối với mình, chỉ có một mình
mình chịu khổ. Tại sao nỗi khổ lại thuộc
về mình mà không ở người khác?


Họ
trách móc, tự trừng phạt, tự thương xót và
cho rằng “Ông trời không có mắt. Bản thân mình rõ ràng
là không có làm gì sai, ngược lại có rất nhiều
người làm sai, nói những lời sai vậy mà họ lại
có một cuộc sống rất yên ổn. Thật là “
người tốt yểu mạng, người xấu sống
lâu”!


Ngạn
ngữ phương tây có câu: “Khi bạn đang oán hận một
người nào đó, thì bạn trở thành nô lệ của
họ”. Khi bạn không ngừng oán hận chính phủ không
tốt, hoàn cảnh không tốt, bạn bè không tốt, mọi
thứ đều không tốt thì thật ra chính bạn tự
tạo bất hạnh cho mình. Vì trên thế giới không phải
tất cả mọi người đều là người
xấu, và cũng không phải mọi việc đều là
việc xấu. vấn đề là ở chổ bạn cần
phải điều chỉnh lại cách nhìn đối
đãi của bạn về mọi sự vật.


“Cái
khổ không do người khác hay hòan cảnh gây tạo, mà
là do chính mình gây tạo.”


▪ Xem như vị bồ
tát


Có
một cặp vợ chồng nọ, sinh ra một đứa
con bị tàn tật. Họ vô cùng đau khổ. Vì không nỡ
để con chịu tội báo suốt cuộc đời
và họ cũng sợ lãnh trách nhiệm chăm sóc đứa
con tàn tật ấy, cho nên có lúc họ suýt giết chết
đứa bé.


Tôi
bảo hai vợ chồng rằng: “ Mỗi người
đều có phúc báo riêng của mình, ông bà nên xem đứa
trẻ này như một vị Bồ Tát, nó đến
đây để độ hai người. Nếu nó có dày
vò hai người đó cũng chỉ là vì muốn hai
người có được sự thể nghiệm nhiều
hơn trong cuộc sống. Vì trong quá trình chăm sóc đứa
bé này, hai người có thể hiểu được thế
nào là từ bi, thế nào là tình thương không riêng tư,
không oán hận.”


Và
kết quả là họ giữ đứa con của mình lại.
Điều kỳ diệu là kể từ khi đứa trẻ
này sanh ra thì sự nghiệp của họ càng ngày càng phát
triển tốt, và trong sự giúp đỡ nhau chăm sóc
đứa con thì tình cảm của hai vợ chồng càng
ngày càng hoà thuận.


Sau
cùng, họ nhận định đứa bé này đúng là một
vị Bồ Tát, vì nó mà gia đình có được phúc báu,
có được vui vẻ. Từ đó, họ sanh lòng cảm
ân đứa trẻ.


“Khi
gặp hoàn cảnh thuận nghịch tăng thượng,
bạn hãy nên đối xử bằng tâm bình thường
và lòng cảm ân”


▪ Cớ gì tự làm
khổ thêm


Trong
một buổi thuyết pháp nọ, tôi có hỏi thính chúng:
“ Trong đây có ai kết hôn trên mười năm mà giữa
hai vợ chồng chưa từng cải nhau hay chưa?” kết
quả là chỉ có một người giơ tay.


Muốn
cho vợ chồng không cải nhau thì chỉ cần suy
nghĩ: Đối phương tìm bạn gây sự, thì bạn
đã cảm thấy khó chịu rồi, giả như bạn
tìm cách hại lại thì sẽ càng khổ thêm. Mình đã chịu
khổ rồi lại muốn người khác chịu khổ
theo, khổ khổ bức bách nhau, thật không biết tại
sao cái khổ lại đến với mình?


Có
một vài người sẽ nói: Hắn hại tôi khổ
đến như vậy! tôi cũng muốn hắn nếm
thử cái vị khổ này. Nếu không thì không có lý nhân quả
báo ứng sao?


Nhân
quả báo ứng không phải là cách lý giải này. Vì nhân quả
là xuyên suốt ba đời. Cái khổ mà bạn phải
gánh hiện tại chính là quả báo. Chịu khổ
cũng giống như trả báo, nếu bạn không chịu
trả, ngược lại còn muốn ăn miếng trả
mếng, thì oan gia báo nhau. Làm như vậy thì không hết
được oan báo.


Vợ
chồng làm khó nhau, trả thù nhau, không chỉ là không có từ
bi mà còn không có trí tuệ. Người thực sự hiểu
được nhân quả thì biết được nhân khổ
và chấp nhận quả khổ, đồng thời không
tạo nhân khổ nữa.


“Tư
tưởng căn bản của Phật pháp đó là biết
khổ và lìa khổ. Biết khổ là hiện thực của
cuộc sống. Lìa khổ chính là mục tiêu của cuộc
sống.”


▪ Không để ý
đến việc đền đáp


Có
một số ít học sinh và đệ tử theo tôi học
Phật, hay tu thiền và sau khi rời khỏi tôi, họ liền
đến chỗ khác phê bình tôi. Vài năm sau, có người
mỏi cánh trở về, có người thì đi luôn. Có
người hỏi tôi cảm thấy như thế nào?


Tôi
nói tôi chỉ biết tận tâm tận lực làm một
người thầy tốt, làm một sư phụ tốt,
còn cách đối xử của các đệ tử, học
sinh kia đó là việc của họ.


Bản
thân tôi là một sư phụ, là một thầy giáo, tuy phải
đối mặt với những người đệ tử,
với những học sinh bất nhân bất nghĩa kia,
nhưng tôi có đủ trí tuệ để làm một
trưởng bối có tâm Từ bi.


Làm
người, do có tâm Từ bi nên mới có thể cứu
độ chúng sanh; do có trí tuệ nên mới buông xả
được mọi việc.


Tâm
Từ bi là xem tất cả chúng sanh là đối tượng
cứu khổ cứu nạn, đủ sức gánh vác khổ
nạn của tất cả chúng sanh. Trí tuệ là không suy
nghĩ việc còn mất, lợi hại của bản
thân, và cũng không để ý đến việc người
ta có nhớ ân và đền ân hay không.


“Nếu
bạn có từ bi thì bạn mới có thể hiểu
được hoàn cảnh nghiệp báo của họ. Nếu
bạn có trí tuệ bạn mới có thể dùng
phương tiện độ thoát họ”


▪ Cho họ cơ hội


Ở
miền trung nước Mỹ có một nhà tù chuyên giam giữ
các tội phạm bị tử hình. Trong số tử tội
đó, có một người vô cùng tệ ác. Hắn ta
đã làm mưa làm gió trong ngục, ngay cả nhân viên cai ngục
cũng rất đau đầu vì hắn.


Có
một ngày nọ, tên tử tội xin viên cai ngục một
quyển “Thánh Kinh” để xem. Do quan điển ngục
rất ghét anh ta nên cố ý không đưa “Thánh Kinh” mà
đưa cho một quyển kinh “ Pháp Cú” của Phật
Giáo. Kết quả sau khi xem kinh xong, anh ta hoàn toàn thay đổi,
trở thành một người thích giúp đỡ người
khác nhất trong ngục.


Anh
tử tội này đã từng giết rất nhiều
người, nhưng do trong ngục anh ta thay đổi
tánh tình nên được bà vợ của người bị
anh ta hại, kêu gọi mọi người làm đơn thỉnh
nguyện, xin với toà án tối cao miễn hình phạt tử
hình cho anh ta. Là con người, dù phạm vào mười tội
ác không thể tha thứ, nhưng nếu có thời gian và
lòng kiên nhẫn thì có cách để cảm hoá họ.


Tuy
người có bản tánh ác, sau khi sửa đổi có thể
tái phạm, nhưng người chấp hành hình phạt, nếu
mọi người không cho anh ta cơ hội, thì họ chỉ
còn cách trở lại tìm những người bạn không tốt
kia, như vậy thì khả năng tái phạm của anh ta
thì rất lớn.


“Trong
Phật giáo không có người nào là xấu ác, chỉ có con
người lầm lỡ vì vô minh mà thôi.”


▪ Tại sao cãi nhau
đến chết mới thôi?


Có
hai vị pháp sư nọ, chỉ vị tranh luận về
nghĩa lý nhỏ nhặt trong phật pháp mà tranh cải
nhau cả đời. Cả hai đều thề không nhìn
nhau. Gặp những lúc giới Phật giáo họp mặt,
cả hai đều dò hỏi trước xem đối
phương của mình có tham gia không. Nếu có một
người trong họ tham gia thì người còn lại sẽ
không tham gia.


Có
người hỏi một người trong số đó: “
Hai vị cuối cùng cũng sẽ có ngày đi đến
thế giới cực lạc, vậy thì cần gì phải
tranh cãi mãi về việc có thầy thì không có thầy ấy?”


Vị
pháp sư đó trả lời: “ Nếu con ma vương
kia mà đến được thế giới Cực Lạc,
thế thì còn gì là thế giới Cực Lạc nữa? hắn
đã đến đó rồi, tôi còn muốn đến
đó nữa sao?”


Tuy
hai bên oán hận nhau đến mức như vậy,
nhưng đó không phải là vì tư lợi, mà là vì sự
tranh chấp nghĩa lý trong phật pháp, cho nên có một vị
trước khi lâm chung có để lại lời sám hối:
“Nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của
tôi đó chính là tranh chấp nghĩa lý của Phật pháp với
vị pháp sư đó. Để rồi từ đó không
qua lại với nhau nữa. Tôi mong rằng thầy ấy
có thể tha thứ cho tôi, và cũng mong rằng thầy ấy
tham gia lễ hoả táng của tôi”


Vị
pháp sư kia, sau khi nghe được những lời nói của
vị này rồi, thì đau khổ, rơi lệ và nói: “Tại
sao tôi lại đi tranh cãi với thầy ấy mãi như
thế?, cũng may là thầy ấy đã tha thứ cho tôi.
Nếu không thì khi vị ấy thành Phật rồi, tôi e là
mình vẫn là con ma chưa bỏ lòng oán hận.”


Con
người sanh tâm oán hận thì dễ, nhưng để
diệt trừ tâm oán hận thì rất khó. Muốn đối
xử kẻ thù như một người ân là một việc
làm rất khó. Nhưng dù khó chúng ta cũng phải luyện
tập. Nếu không luyện tập thì không có Trí tuệ, và
cũng không có Từ bi.


“Muốn
dứt trừ sự tranh cãi, bạn phải hiểu không
có việc gì là đúng cả. Có chăng chỉ là ý kiến
riêng mà thôi.”


▪ Có bình tĩnh hoà nhã
mới có được niềm vui


Có
một cư sĩ tại gia, sanh ra chưa được
ba ngày thì bị cha mẹ đem đi bán mất.


Đến
khi ông hơn năm mươi, ông lại tiễn
đưa cha mẹ nuôi về với cát bụi. Bấy giờ
cha mẹ ruột của ông cũng già yếu, việc
chăm sóc họ cũng do ông gánh vác.


Người
khác bất bình cho ông ấy, ngược lại ông ấy
nói với tôi: “Thưa sư phụ! Con thật là người
có phúc báo, người khác chỉ có một cha mẹ, còn con
thì có tới hai”.


Ông
ấy nghĩ được như vậy thì trong lòng sẽ
bình ổn, vui vẻ. Ngược lại nếu ông ta ôm hận
mà nói: “Cha mẹ ruột của ta thật không phải là
người. Sanh ta ra chưa được ba ngày thì đã
đem ta đi bán rồi. Bây giờ họ đã già rồi,
lại còn muốn ta đến chăm sóc nữa, thật
là không có lý trời mà”


Những
trường hợp con cái bỏ công sức, tiền của
nhiều hơn cha mẹ như đã thuật ở trên thì
rất là ít. Phần nhiều cha mẹ bỏ công sức tiền
của nhiều hơn con cái. Con cái thì lại bỏ công sức,
tiền bạc ít hơn. Trường hợp trên có
được coi là công bằng hợp lý không?


Không
có gì là không công bằng hợp lý cả? chỉ cần mình
bình tỉnh, hòa nhã thì cuộc sống sẽ vui vẻ
hơn.


“Người
khác hại bạn đau khổ, bạn không chỉ không
được gây gổ lại mà còn phải nghĩ đến
họ, cầu phước cho họ. đây chính là tinh thần
Bồ Tát.”


▪ Người xấu
bị giết, có đáng vui không?


Nếu
một người tốt bị giết, thì mọi
người sẽ rất buồn. Nhưng một người
xấu bị giết thì có phải mọi người sẽ
cảm thấy vui vẻ không?


Nếu
có người nào gặp kẻ sát nhân bị giết mà sanh
tâm vui mừng, hoặc là gặp hung thủ đã giết hại
gia đình mình mà sanh tâm vui mừng hả hê thì không phải
là hành động Từ Bi.


Ví
như mấy năm trước đây, tên tội phạm
phóng hỏa đốt KTV thần thoại bị kết án
tử hình. Việc này đã làm cho lòng anh ta vô cùng điên loạn.
Vì trong lòng anh ta không được bình tỉnh cho nên mới
đi phóng hỏa. Kết quả là sao khi bị kết án tử
hình, lòng của anh ta càng thêm oán hận.


Chị
của người bị hại là tín đồ của
đạo Cơ Đốc. Chị ta thường viết
thư cho phạm nhân kia. Sau cùng, cô đã làm cho anh ta cảm
động, chuyển hóa cả tâm trạng và hành vi của
anh ta, trở thành tín đồ của đạo Cơ
Đốc và thường giúp đở tất cả mọi
người. Sau khi chết, anh ta còn tặng cả nội
tạng của mình cho người khác.


Cô
gái, người thân của gia đình bị hại này,
không chỉ không có lòng báo thù, mà ngược lại còn tha thứ
cho kẻ tội phạm, và còn giúp anh ta sống trọn cuộc
đời, thật là một việc làm rất cảm
động. Tín đồ Phật giáo chúng ta rất coi trọng
Từ bi. Nhưng có bao nhiêu người có được
cái tâm như thế? Câu chuyệt trên thật đáng để
chúng ta suy nghĩ.


“Trong
Phật giáo không có những con người cực ác, mà chỉ
có những con người lầm lỡ vì vô minh.”


▪ Cần phải
đối xử tốt với tôi?


Có
một câu nói: “lấy oán báo ân.” Người ta thường
nhớ oán chớ không nhớ ân. Đối với ân tình
thì ít khi nhớ, còn đối với oán hận thì ghi nhớ
kỷ trong lòng. Phương pháp tốt nhất để
diệt trừ oán hận đó chính là phải nhớ nhiều
đến cảm ân.


Có
câu “lòng tham không đủ, như rắn nuốt voi” Người
có lòng tham thì không bao giờ thấy thỏa mãn. Rõ ràng là
người khác cho mình rất nhiều lợi ích, nhưng
mình lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Và cho rằng,
lòng tốt đó là việc mà họ cần phải làm.
Cũng giống như cha mẹ đối xử tốt với
ta là việc cần phải làm; anh chị em đối xử
tốt với ta cũng là việc mà họ cần phải
làm; thậm chí hàng xóm đối xử tốt với ta là
việc mà họ cần phải làm vậy.


Người
có suy nghĩ như vậy là người vong ân phụ
nghĩa, không biết đến ân huệ là gì, chỉ mong
rằng người khác bỏ ra, còn mình thì nhận lấy,
đã vậy lại còn không biết cảm ân khi nhận lấy.
Như vậy là lòng tham không biết chán.


Những
người như vậy không chỉ oán hận người
không giúp mình, mà còn oán hận cả những người
đã giúp mình, vì họ cảm thấy giúp như vậy vẫn
chưa đủ. Cho nên đối với người xấu
tất nhiên họ oán hận là đúng, nhưng người
tốt mà họ cũng oán hận, thậm chí họ còn oán
hận bất cứ việc gì, bất cứ người
nào trên thế gian này.


“Người
làm việc lao nhọc tất sẽ chịu được
oán hận


Người
lãnh lấy trách nhiệm ắc sẽ bị phê bình


Trong
lời oán hận có lòng từ nhẫn


Trong
lời phê bình ẩn chứa lời vàng ngọc.”


▪ Oan gia ngõ hẹp


“Khổ
vì oán ghét gặp nhau” là một trong tám loại khổ của
con người mà Phật giáo đề cập đến.
Câu này có nghĩa là oan gia ngỏ hẹp.


Ví
dụ như có một người mà bạn rất là ghét.
Chỗ nào có hắn thì bạn không muốn đến. Không
ngờ rằng, sau khi bạn dọn nhà thì người cạnh
bên lại chính là hắn, để rồi ngày nào cũng thấy
mặt hắn. Hoặc là trong một buổi hợp mặt,
bạn chợt gặp lại kẻ thù mười mấy
năm về trước. Việc này sẽ làm cho bạn
đau khổ vì oán hận.


Việc
trở thành oan gia, thật ra là do hai người có duyên với
nhau. Khi bạn còn đang ở trong sự oán thù giữa hai
người với nhau, nếu họ không dày vò bạn thì
cũng là bạn dày vò họ, oan oan tương báo. Vì vậy
hai người vẫn phải sống cùng với nhau.


Muốn
tháo gỡ sợi dây oan gia, để cả hai cùng
được tự do, thì bạn phải nên suy nghĩ
cho phóng khoáng, bỏ hết thù hận, và thử đi làm
quen với họ trước. Làm được như vậy
thì họ cũng sẽ dần dần thay đổi thái
độ đối xử với bạn.


“Khi
gặp nghịch cảnh, bạn hãy quán sát theo lý nhân quả
của Phật giáo.”


▪ Rất khó công bằng


Có
một người vì bị hãm hại nên sanh lòng báo thù. Họ
muốn giết chết đối phương trước,
rồi mới tự sát. Họ cho rằng làm như vậy
là đúng. Đó là một hành động không có trí.


Oan
gia nên cởi chớ không nên kết. Nếu bạn bị
oan ức, hảm hại thì bạn có thể nhờ pháp luật
xử lý. Tuy pháp luật không thể thực hiện triệt
để tính công bằng, nhưng nó vẫn đủ
để hạn chế một số người muốn
phạm tội.


Mối
nhân duyên giữa con người với nhau vô cùng rối rắm,
phức tạp. Chúng ta không thể xem đó là nhân quả của
đời này, vì chúng ta không thể biết đời quá
khứ ai đã nợ ai trước. Cũng có lẽ là
đời quá khứ bạn đã hại họ, cho nên
đời này họ mới báo thù bạn. Nếu bây giờ
bạn muốn làm tổn hại đến họ thì hình
thức “oán thù báo nhau” sẽ mãi tiếp diễn, không có ngày
dứt được. Cho nên, nhìn kỹ lại nhân quả
ba đời thì chúng ta rất khó nói thế nào là công bằng.
Chúng ta chỉ có thể nói, không nên tạo ác nghiệp nữa.
Được như vậy thì oán thù sẽ được
hóa giải.


Nếu
không thì dù giết người hay là tự sát, mình cũng
không thể giải quyết được vấn đề,
và cũng vẫn mãi sống trong luân hồi liên tục của
oán hận.


“Sống
trong thế gian tương đối thì không có gì là tuyệt
đối cả.”


▪ Tâm không bình thì sống
không an


Khi
người thân mình gặp bất hạnh, vô tình bị chết
một cách oan uổng, có một số người cho rằng
như thế thật là không công bằng, và họ muốn
báo thù để đòi lại sự công bằng.


Việc
bất bình ở trên thế gian này rất là nhiều. Ai
cũng đều cho là mình có lý. Nhưng thật ra sự
công bằng này không có chân chánh, khách quan. Bi kịch đã xãy
ra rồi thì oan gia nên giải chớ không nên kết. Chúng ta
nên dùng tâm khoan dung, tha thứ, từ bi để đối
đãi với những việc bất công, và mong rằng
sau này sẽ hết sức công bằng. Ngay cả những
việc bất công mà ta đã lãnh khi xưa, nếu đã biết
rằng người làm như thế là bất đắt
dĩ thì lòng mình sẽ có được niềm an ủi.


Người
đã chết thì không thể sống lại. Dù ta có giết
đối phương để thường mạng
cũng không có ích lợi gì. Không nên để mình đau khổ
cả đời. Ta nên cầu phúc cho vong linh, cầu nguyện
cho họ hết phiền muộn, không còn phiền não nữa,
vui vẻ siêu thóat. Nếu ai cũng mãi bất bình cho vong
linh thì sau này họ sẽ mãi mãi không được bình yên.


Chúng
ta nên học cách tha thứ. Còn nếu như chúng ta không chịu
tha thứ thì sẽ càng nảy sinh ra nhiều sự kiện
bạo lực và điều hối tiếc.


“Tha
thứ là cách tốt nhất để có cuộc sống
bình an.”


▪ Cùng nhau chết chung
có đáng không?


Có
một vài cặp vợ chồng sau khi chia tay, vẫn
thương ghét lẫn lộn, gây tổn hại đến
cả hai.


Rõ
ràng là đã ly hôn với nhau, nhưng ông chồng lại
không thể chịu được cảnh vợ trước
vui duyên mới; còn bà vợ thì cũng không chịu
được hành vi phóng túng, thường hay đánh ghen của
ông chồng trước. Hành động của những
người này thật đáng thương và cũng thật
đáng trách.


Trước
khi làm việc gì, chúng ta phải nên suy nghĩ cho thật kỹ
rồi hãy làm. Nếu không thì nhất thời kích động,
không chỉ có bạn và người ấy bị tổn
thương, mà ngay cả mối thông giao của gia đình
hai bên cũng bị phá vỡ vì sự kích động của
bạn. Đây quả là cái hại của việc không biết
suy tính.


Nhìn
từ góc độ nhân quả của Phật giáo, nếu
như đời này, bạn dùng bạo lực để dối
phó với người ấy, hay là người ấy dùng
bạo lực để đối phó với bạn thì
đời sau hai người vẫn tàn hại lẫn nhau,
oan oan tương báo, mãi mãi vẫn mắng chửi, đánh
đập, giết hại lẫn nhau.


Cho
nên vợ chồng dù đã chia tay với nhau, cũng hãy nên
làm người bạn tôn trọng lẫn nhau, đừng
mãi gây oan gia với nhau nữa.


“Dùng
tranh cãi để chấm dứt tranh cãi thì tranh cãi không dứt


Dùng
ấu đả để chấm dứt ấu đả
thì ấu đả không ngừng.


Nhưng
nếu đối xử bằng lòng bao dung, nhẫn nại
thì sự tranh đấu chấm dứt.”


▪ Đừng nên thất
vọng với bất kỳ ai


Người
có lòng tốt mà không được đền đáp,
đó cũng là việc thường thôi. Cũng giống
như tôi thu nhận đệ tử, có khi phải mất
vài năm để đào tạo, rốt cuộc đến
khi ra đi, họ không những không cảm ân, mà lại còn
oán trách tôi nữa.


Nhưng
tôi sẽ không vì vậy mà không thu nhận đệ tử
nữa. Vì thường thì tôi không bận tâm người
khác đối xử với tôi như thế nào. Nhưng
việc tôi đối xử với người khác như
thế nào mới là điều rất quan trọng.


Cho
dù đệ tử có cảm kích mình hay không thì trước
hết tôi vẫn phải làm trọn trách nhiệm của
mình. Cho nên tôi thường tự mình phản tỉnh, rốt
cuộc mình có làm trọn trách nhiệm của một
người sư phụ hay không? có xứng đáng với
đệ tử, với tín chúng hay không?


Do
vậy, nếu có người trách đệ tử của
tôi ra đi vô tình thì tôi sẽ nói: “ Anh không nên phê bình người
ấy. Đó là do bản thân tôi chưa làm trọn trách nhiệm.”


Chúng
ta phải thường khởi tâm từ bi, quan tâm đến
tất cả mọi người, chớ không nên có tâm oán hận,
cũng không nên thất vọng đối với bất cứ
một ai. Làm được như vậy mới gọi
là “ Công đức vô lượng ”


Nếu
không thì bạn làm một chút công đức mà không
được đền đáp thì bạn lại không làm
việc tốt nữa. Thử hỏi như vậy có còn gọi
là công đức không?


“Phải
kết ân chớ không nên kết oán.”


▪ Đừng để
mình trở thành kẻ phụ tình


Phụ
tình nghĩa là khi người khác có ân, có tình đối với
bạn, nhưng bạn lại vì lợi ích của mình mà
không nghĩ đến việc đền đáp, lại
còn phụ rẫy người bạn ân tình của mình.


Là
con người, ai cũng chỉ muốn nghĩ đến
bản thân. Tuy cũng có người ban đầu cam tâm
tình nguyện đưa cho bạn mà không yêu cầu đền
đáp, nhưng sau cùng lại đòi lại tất cả.
Nếu bạn không đưa thì họ nói bạn là kẻ
phụ tình. Ở trong hòan cảnh này, người bị
cho phụ tình là đúng, vì đối phương yêu cầu
thái quá, và không hợp lý.


Nhưng
nói về người đã cho, thì khi đối xử tốt
với người khác, không nên giữ trong lòng ảo
tưởng và đòi hỏi. Đó gọi là thi ân mà không cần
báo đáp. Nếu mình thương thật sự thì khi cho
không có sự đỏi hỏi điều kiện, không cần
họ phải trả lại, và càng không phải là sự
chiếm hữu.


Việc
cho người khác là kẻ phụ tình, thường là do ở
mình tạo ra, một là bản thân mình cô phụ người
khác, hai là mình làm cho người khác trở thành kẻ phụ
tình.


Nếu
bản thân mình bớt đòi hỏi một chút, thì mình sẽ
không cảm thấy đối phương là người
phụ tình, và cũng sẽ không vì oán hận mà muốn báo
thù.


“Làm
việc thiện không nên so tính, cũng không nên nghĩ đến
việc báo đáp. Cho dù đối phương có xem bạn
là người ân hay không, nếu thấy mình có khả
năng thì nên giúp đỡ người.”


▪ Không có người
nào hoàn toàn xấu


Theo
quy định pháp luật của thế gian thì khi một
người phạm tội, nhất định họ sẽ
bị xử theo pháp luật, thậm chí phải lãnh án tử
hình. Nhưng nhìn từ quan điểm của Phật giáo
thì ai cũng có khả năng thành Phật. Trên cơ bản
là không có ai hoàn toàn xấu cả, thậm chí ta có thể nói
ai cũng đều là người tốt cả, chỉ
có những người lỡ lầm mà làm việc xấu.


Người
làm việc xấu gây tổn hại đến người
khác là điều bất hạnh. Tất nhiên họ tạo
tội là do các yếu tố hòan cảnh bên ngoài và nội
tâm bên trong.


Do
đó, chúng ta nên thông cảm và tha thứ cho kẻ phạm
tội. Điều quan trọng nhất là tìm biện pháp
để ngăn ngừa phạm tội, chớ không nên
để họ phạm tội rồi trừng phạt.


Quả
thật họ phạm tội là một việc không tốt.
Nhưng chúng ta cũng phải nên dùng tâm từ bi để
sửa đối và tha thứ cho họ.


“Người
gây tạo tội lỗi là người không hiểu thấu
lý nhân quả. Vậy nếu muốn không tạo tội lỗi,
bạn phải hiểu rõ nhân quả ba đời.”


▪ Người phật
tử có nên chịu sự ức hiếp không?


Có
người hỏi tôi: “ Phật pháp giảng dạy mọi
người nên sống từ bi, nhẫn nhục. Vậy nếu
như có người chuyên ức hiếp thầy, thì thầy
có chịu để cho họ ăn hiếp không? Họ xâm
phạm lợi ích của thầy, thầy có chịu để
cho họ xâm phạm không? Có người lợi dung kẽ
hở của pháp luật để làm chuyện phi pháp. Thoạt
nhìn, dường như họ vô tội, nhưng chính họ
lại tạo thành rắc rối và hổn loạn cho xã hội.
Cũng giống như vậy, tín đồ Phật giáo có
nên tha thứ cho họ không?”


Để
trả lời câu hỏi này, bạn phải đứng
trên lập trường của một con người. Tôi
là người, và họ cũng là người. Tôi nghĩ rằng
giữa tôi và họ đều là những người bình
thường. Vì vậy, về mặt xử lý pháp luật
thì họ phạm tội gì phải xử họ theo khung
hình phạt đó; đáng ngồi tù thì phải ngồi tù.
Đồng thời, chúng ta cũng phải nên tìm cách để
người đó sửa lỗi. Cho nên, không phải cứ
hể là một tín đồ phật giáo thì để cho
người khác ăn hiếp.


Chúng
ta nên đứng trên quan điểm, lập trường của
một con người để đề cao mình, khẳng
định mình. Khi bạn khởi phiền não hay làm một
việc gì đó sai thì việc trước tiên là bạn phải
lấy tiêu chuẩn của một con người để
giải quyết vấn đề. Là một con người,
ai cũng có khuyết điểm, vì vậy họ cần
có thời gian để sửa đổi.


“Tha
thứ cho người khác vừa dứt trừ oan khiên, vừa
giúp cho họ tỉnh ngộ để sửa lỗi.”


▪ Không còn gây sự nữa.


Tôi
có một người đệ tử xuất gia, thường
bị một đệ tử khác có tánh nóng nảy chọc
giận đến nổi suýt chút nữa thì buông ra lời
ác mắng, và không qua lại với nhau. Vị đệ tử
đó than thở rằng: “Nếu tôi chưa xuất gia thì
nhất định sẽ cho hắn một bài học
để nhớ đời”


Nhưng
vị đệ tử kia đã là người xuất gia,
vì vậy, những yêu cầu, đòi hỏi của chú ấy
chỉ có tính tương đối, cho nên chú phải tích cự
vận dụng phương pháp xuất gia để học
hỏi, luyện tập điều phục tâm sân hận
muốn báo thù của chú ấy. Đó cũng chính là dùng
phương pháp tu định để dứt trừ bản
ngã, thư thới đầu óc, thân thể, thần kinh,
không quan tâm đến hành vi bạo ngược mà vị
sư đệ kia gây cho mình, không ngừng hướng nội
quán chiếu những phản ứng của thân tâm mình.


Nếu
thường hành như thế, thì vị đệ tử
muốn gây phiền não kia, dưới sự đối xử
vui vẻ hoan hỷ của chú ấy, dù có muốn gây sự
cũng không được. Ngược lại, người
gây chuyện kia còn cảm thấy người mình hại
có tánh từ bi, còn mình thì không bằng.


Đây
chính là dùng phương pháp tu định để hòa ái,
hóa giải thù hận giữa mình và đối
phương.


“Nếu
trong đời quá khứ bạn kết thù với rất
nhiều người thì đời này bạn sẽ bị
nghịch cảnh dày vò”


▪ Bốn lạng
hơn ngàn cân


Nếu
có người muốn ăn miếng trả miếng với
bạn thì việc trước hết là không nên báo thù. Vì nếu
như người ta phóng hỏa, mà bạn lại châm thêm
dầu thì càng nguy to. Còn nếu bạn đi đâu đó chốc
lát, rồi trở lại hòa giải thì có thể chuyển
nguy thành an.


Trong
xã hội này, thường xảy ra những chuyện vụn
vặt. Nếu chúng ta không nhẫn được thì sẽ
sinh ra đại loạn. Bạn hãy nên nghĩ đến
tương lai của bản thân mình. Tuyệt đối
không nên ăn miếng trả miếng, ra đòn trả
đòn. Tất nhiên sẽ có người phản bác: “Nếu
không chống lại thì kết quả người bị
tiêu diệt chính là mình”. Trên thực tế, chúng ta không chống
lại chẳng phải vì chúng ta sợ hãi, trốn tránh, mà
là lấy tĩnh chế ngự động.


Trong
thuật của Trung Quốc gọi đó là “Bốn lạng
hơn ngàn cân”. Đạo Lão gọi là “Lấy lui làm tiến”.
Còn Phật giáo thì là “Lấy không đối có”.


“Không”
bao gồm sức mạnh vô hạn. “Có” dù lớn, nhiều
bao nhiêu cũng là có hạn. “Có” mãi mãi vẫn nằm trong
“không”. Vì vậy, trước hết chúng ta cần phải
nhẫn nhục, rồi sau đó mới dùng lý trí để
xử lý vấn đề. Cuộc chiến vĩ đại
nhất là cuộc chiến không dùng đến một binh,
một tướng nào. “Lấy không đối có” trong Phật
giáo, có thể gọi là cách vận dụng binh pháp tối
thượng thừa.


“Tha
thứ là sự trả thù vinh quang nhất.”


VỊ
THA
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